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       s  05/2019/HNGĐ-ST 
        N    23 – 4 - 2019 

V/v ly hôn, tranh chấp nuôi con,     

cấp dưỡng nuôi con 

                                        

                –       –           

 

 
 

 

NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

 
                                              

 

-                                             
 

 h m ph n-  h  t a phi n t a  Ông Ksor Pep  

  c   i th m nh n d n  

1. Bà Nguyễ  Thị Lý  

2.    Pha  Thị Mỹ Lệ 

-                   Ô   Đi h H i  iể  – Thư ký Tòa   , Tòa     h   d   

hu ệ   r    Pa, t  h Gia Lai. 

-                                                – Gia Lai tham gia phiên 

tòa:    Đi h Thị Hươ   Dịu –  iể  s t viên. 

N    23 th    4  ă  2019 t i tr  s  Tòa     h   d   hu ệ   r    Pa, t  h Gia 

Lai   t    sơ th   c    khai v     Hôn nhân và gia    h th   ý s  58/2018/TLST- 

HNGĐ,      19 th     12  ă  2018 v  việc“Ly hôn, tranh chấp nuôi con, cấp dưỡng 

nuôi con” theo  u  t  ị h  ưa v     ra   t    s  06/2019/ ĐXXST-HNGĐ      01 

th    4  ă  2019,  i a c c  ươ   s : 

- Nguy n đơn  A h N u ễ  N ọc Th, si h  ă  1984 

Địa ch : Th   Phí X ,  ã Lệ X , hu ệ  Tiê  L , t  h Hư   Yê  (Vắ    ặt,  ã 

có  ơ   i   ược   t    vắ    ặt). 

-  Bị đơn  Chị Ph   Thị V, si h  ă  1988 

Địa ch : Th   Mới,  ã Chư Rcă , hu ệ   r    Pa, t  h Gia Lai( Có  ặt). 

          Ụ   : 

1. Tro    ơ  kh i kiệ  v  qu  tr  h t  t      u ê   ơ  a h N u ễ  N ọc Th 

trình bày:  

- Về hôn nh n  anh v  chị Ph   Thị V  ã t   hiểu v   ấ   hau trê  cơ s  t  

  u ệ  của hai bê  v  có tổ chức     cưới theo pho   t c tập quán v o  ă  2006 

 hư    kh     ă   ký k t h   theo qu   ị h của ph p  uật. Sau khi  ấ   hau cuộc 

s    vợ chồ   h  h phúc  hư        ă  2017 thì ph t si h   u thuẫ , nguyên nhân 

chủ   u     uất ph t từ  h      u ê   h    hỏ  hặt, kh    cù   qua   iể  s   , 

kh    có ti     ói chu  , kh    thấu hiểu, kh    qua  t   v  th    c   cho  hau 

 ê  cuộc s    vợ chồ    không  ược h nh phúc, anh v  chị Ph   Thị V  ã s       
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th   từ  ă  2017      a . Na  a h  êu cầu Tòa     h   d   hu ệ   r    Pa, t  h 

Gia Lai kh    c     hậ  a h v  chị Ph   Thị V    vợ chồ  . 

- Về con chung  anh và chị V có 02 (hai) co  tê     N u ễ  N ọc T, sinh ngày 

30/6/2007 v  N u ễ  Th o N , sinh ngày 07/10/2010. Sau khi ly hôn, anh có   u ệ  

vọ    iao c  hai co     N u ễ  N ọc T, sinh ngày 30/6/2007 v  N u ễ  Th o N , 

sinh ngày 07/10/2010 cho chị Ph   Thị V tr c ti p tr     o , chă  sóc,  i o d c v  

 u i dưỡ  .  

- Về cấp dưỡng nuôi con  Tro    ơ  kh i kiệ          19/12/2018, a h t  

  u ệ  cấp dưỡ    u i co  với phươ   thức cấp dưỡ   h    th    v   ức cấp dưỡ   

   500.000  ồ  / 01 con/ 01 tháng. Tuy nhiên, tro   qu  tr  h  i i qu  t v     th  anh 

tha   ổi t    u ệ  cấp dưỡ    u i co  với phươ   thức cấp dưỡ   h    th    v  

 ức cấp dưỡ      1.000.000  ồ  / 01 co / 01 th   . 

- Về tài  sản chung và thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản  anh kh     êu cầu 

Tòa     i i qu  t.  

2. Trong biê  b    ấ   ời khai v  qu  tr  h t  t    cũ    hư t i phiê  tòa bị  ơ  

chị Ph   Thị V   trình bày: 

- Về hôn nh n  theo  hư  ời tr  h b   của  a h N u ễ  N ọc Th     ú  , chị v  

anh Th  ã t   hiểu v   ấ   hau trê  cơ s  t    u ệ  của hai bê  v  có tổ chức     

cưới theo pho   t c tập qu   v o  ă  2006  hư   kh     ă   ký k t h   theo qu  

 ị h của ph p  uật. Tro   qu  tr  h chu   s   ,  i a chị và anh Th thườ       ra   u 

thuẫ , cãi v  to ti    với  hau  uất ph t từ  h    nguyên  h    hỏ  hặt, chị v  a h 

Th không cù   qua   iể  s   , kh    có ti     ói chu  , kh    thấu hiểu v  th    

c   cho  hau  ê  cuộc s    vợ chồ    ặ     , kh    h  h phúc. Na  a h N u ễ  

N ọc Th  êu cầu Tòa    kh    c     hậ  qua  hệ vợ chồ    i a chị v  a h Th thì 

chị  ồ   ý. 

- Về con chung: chị v  a h Th có 02 (hai) co  chu   tê     N u ễ  N ọc T, 

sinh ngày 30/6/2007 và N u ễ  Th o N , sinh ngày 07/10/2010. Hiệ  c c co   a   

s    chu   với chị. Sau khi    h  , chị  ồ   ý  hậ  tr c ti p tr     o , chă  sóc, 

 i o d c v   u i dưỡng 02 (hai) co     N u ễ  N ọc T, sinh ngày 30/6/2007 và 

N u ễ  Th o N , sinh ngày 07/10/2010.  

- Về cấp dưỡng nuôi con  chị  êu cầu a h N u ễ  N ọc Th ph i cấp dưỡ   

 u i co  với phươ   thức cấp dưỡ   h    th   ,  ức cấp dưỡ      1.000.000  ồ  / 

01 con/ 01 tháng. 

- Về tài  sản chung và thực hiện nghĩa vụ chung về tài sản  Chị kh     êu cầu 

Tòa     i i qu  t.  

Ph t biểu ý ki   sau phầ  tra h  uậ ,  iể  s t viê  cho rằ   tro   qu  tr  h  i i 

qu  t v     Th   ph    ã tu   thủ  ầ   ủ c c thủ t c t  t    cầ  thi t theo qu   ị h 

của ph p  uật; t i phiê  to  Hội  ồ     t    cũ    ã th c hiệ   ầ   ủ c c thủ t c t  

t    kể từ khi bắt  ầu phiê  to  cho     trước khi   hị   ;  ươ   s  cũ   có th i  ộ 

chấp h  h   hiê  ch  h c c qu   ị h của ph p  uật t  t   . 

Nội du   v     th   iể  s t viê  có qua   iể : Că  cứ c c Đi u 4, 5, 6; kho   

1 Đi u 28,  iể  a kho   1 Đi u 35, Đi u 39,  ho   1 Đi u 227,  ho   1 Đi u 228, 

Đi u 266 v  Đi u 273 của  ộ  uật T  t    D   s   ă  2015; 
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Că  cứ kho   1 Đi u 9, c c Đi u 51, 53, 58, 69, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 

117 v  Đi u 118 của Luật H    h   v  Gia    h  ă  2014, 

Că  cứ kho   4 Đi u 147 của  ộ  uật T  t    D   s   ă  2015;  iể  a kho   

5 v   iể  a kho   6 Đi u 27 N hị qu  t s  326/2016/U TV H14      30/12/2016 

của Ủ  ba  Thườ   v   u c hội qu   ị h v   ức thu,  iễ ,  i  , thu,  ộp, qu    ý 

v  s  d       phí v   ệ phí Tòa   : 

-Về hôn nhân: A h N u ễ  N ọc Th v  chị Ph   Thị V chu   s    với  hau 

 hư vợ chồ   từ  ă  2006  hư   kh     ă   ký k t h   từ  ó      a , có tổ chức 

    cưới theo pho   t c tập qu   v   ã có 02 co  chu  . Sau  ó anh Th v  chị V có 

 ủ  i u kiệ   ă   ký k t h  ,  hư     i kh     ă   ký k t h      vi ph   kho   1 

Đi u 9 của Luật h    h   v   ia    h  ă  2014. Do  ó, qua  hệ h    h    i a anh 

Th v  chị V    kh    hợp ph p,  ê       hị HĐXX tu ê  b  kh    c     hậ  qua  

hệ vợ chồ    i a anh Th và chị V.  

-Về nuôi con  Anh Th v  chị V có 02 con chung là N u ễ  N ọc T, sinh ngày 

30/6/2007 v  N u ễ  Th o N , sinh ngày 07/10/2010. Anh Th v  chị V   u có 

  u ệ  vọ   giao 02 con chung cho chị Ph   Thị V tr c ti p tr     o , chă  sóc, 

 i o d c v   u i dưỡ  . Do vậ ,      hị HĐXX  iao 02 co  chu   N u ễ  N ọc T, 

sinh ngày 30/6/2007 và N u ễ  Th o N , sinh ngày 07/10/2010 cho chị Ph   Thị V 

 ược tr c ti p tr     o , chă  sóc,  i o d c v   u i dưỡ  .  

-Về cấp dưỡng nuôi con anh Th ph i cấp dưỡ    u i co  chu      1.000.000 

 ồ  /th   /01 co .  

-Về tài sản chung và thực hiện c c nghĩa vụ chung về tài sản  c c  ươ   s  

kh     êu cầu  i i qu  t  ê       hị HĐXX kh     e    t. 

-Về  n phí: Anh Th ph i chịu    phí    h   sơ th   v      phí cấp dưỡ   sơ 

th   theo qu   ị h của ph p  uật.   

  Ậ   Ị             : 

 

Sau khi   hiê  cứu c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ v      ược th   tra t i 

phiê  tòa, Hội  ồ     t      t thấ : 

[1] Về tố tụng  Đây là v  án v   v i ệc     h  , tra h chấp  u i co  quy  ị h t i 

kho   1 Đi u 28 của  ộ luật T  t ng dân s  nên v  án thuộc th   quy   gi i quy t 

của Tòa án theo  iể  a kho n 1 Đi u 35 Bộ luật T  t ng dân s   ă  2015. Tòa     ã 

t      t hợp  ệ qu  t  ị h  ưa v     ra   t    v   iấ  triệu tập hợp  ệ cho   u ê   ơ  

a h N u ễ  N ọc Th  hư   a h Th vắ    ặt t i phiê  tòa v  có  ơ       hị Tòa    

  t    vắ    ặt, do vậ  Hội  ồ     t    qu  t  ị h   t    vắ    ặt   u ê      ú   

với qu   ị h t i kho   1 Đi u 227 v  kho   1 Đi u 228  ộ  uật t  t    d   s . Hội 

 ồ     t    ch  că  cứ v o k t qu  của việc hỏi bị  ơ  t i phiê  tòa v   e    t c c t i 

 iệu chứ   cứ  ã thu thập  ược tro   hồ sơ v      ể qu  t  ị h,   u ê   ơ  ph i chịu 

hậu qu  của việc kh    chứ    i h theo qu   ị h t i Đi u 91 của  ộ  uật t  t    d   

s   ă  2015. 

[2] Về hôn nh n  Anh Ngu ễ  N ọc Th v  chị Ph   Thị V chu   s    với 

 hau  hư vợ chồ   trê  cơ s  t    u ệ  của hai bê  v o  ă  2006  hư   kh    có 

 ă   ký k t h   theo qu   ị h của ph p  uật v   ã có 02 co  chu  . Tro   qu  tr  h 
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chu   s    thời  ia   ầu cuộc s    h  h phúc  hư   v  sau     cuộc s     ia    h 

ph t si h   u thuẫ , tí h t  h kh    hòa hợp  hau v   ọi  ặt, kh    cù   chí hướ   

 ể     d    h  h phúc  ia    h. Anh Th v  chị V hiệ  t i kh    cò  chu   s    với 

nhau   a. 

Tòa     ã ti   h  h xác  i h t i UBND  ã Ia Rsươ , UBND  ã Chư Rcă , 

hu ệ   r    Pa, t  h Gia Lai, UBND  ã Lệ X  và phò   Tư ph p hu ệ  Tiê  L , 

t  h Hư   Yê      h     ơi a h N u ễ  N ọc Th, chị Ph   Thị V cư trú trước     

v  việc  ă   ký k t h    i a a h N u ễ  N ọc Th v  chị Ph   Thị V.   t qu    c 

minh cho thấ  a h N u ễ  N ọc Th v  chị Ph   Thị V kh    có  ă   ký k t h   

theo qu   ị h của ph p  uật. 

T i  ho   1 Đi u 14 Luật H    h   v   ia    h  ă  2014 qu   ị h: “Nam, nữ 

có đ  điều kiện kết hôn theo quy định c a Luật này chung sống với nhau như vợ chồng 

mà không đăng ký kết hôn thì không làm ph t sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng”. 

T i kho   2 Đi u 53 Luật H    h   v   ia    h  ă  2014 qu   ị h: “  rong 

trường hợp không có đăng ký kết hôn mà có y u cầu ly hôn thì   a  n thụ lý và tuy n 

bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 c a luật 

này; nếu có y u cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 

16 c a Luật này”. 

Đi u 15 Luật h    h   v   ia    h  ă  2014 qu   ị h: “Quyền, nghĩa vụ giữa 

nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định c a 

Luật này về quyền, nghĩa vụ c a cha mẹ và con”. 

Như vậ , anh Th v  chị V chu   s    với  hau  hư vợ chồ  ,  hư   kh    

 ă   ký k t h      vi ph   kho   1 Đi u 9 Luật H    h   v   ia    h  ă  2014. Do 

 ó qua  hệ h    h    i a anh Th v  chị V    kh    hợp ph p  ê  ph i  ược  i i 

qu  t bằ   b      tu ê  b  kh    c     hậ  qua  hệ vợ chồ    i a a h Th v  chị V 

   phù hợp với c c qu   ị h của ph p  uật. 

[3] Về nuôi con  anh Th v  chị V có 02 con chung tên là N u ễ  N ọc T, sinh 

ngày 30/6/2007 v  N u ễ  Th o Ng, sinh ngày 07/10/2010. Tro   qu  tr  h  i i qu  t 

v     c c  ươ   s  th     hất  iao con chung cho chị Ph   Thị V tr c ti p tr    

 o , chă  sóc,  i o d c,  u i dưỡ  . Ngoài ra,   t qu      việc với c c ch u 

N u ễ  N ọc T v  N u ễ  Th o N  cũ   thể hiệ    u ệ  vọ   của c c ch u  u   

 ược   với  ẹ    chị Ph   Thị V.  

 [4] Về cấp dưỡng nuôi con chung: Tro   qu  tr  h  i i qu  t v    , chị Ph   

Thị V  êu cầu a h N u ễ  N ọc Th cấp dưỡ    u i co     1.000.000  ồ  /th   /01 

co  v  a h Th cũ   có qua   iể  t    u ệ   ồ   ý  ức cấp dưỡ    u i co     

1.000.000  ồ  /th   /01 con cho chị V. Do vậ  cầ  buộc a h Th ph i có   hĩa v  cấp 

dưỡ   02 co     2.000.000  ồ  /th   /02 co  

 [5] Về tài sản chung và thực hiện c c nghĩa vụ chung về tài sản: c c  ươ   s  

kh     êu cầu  i i qu  t  ê  HĐXX kh     e    t. 

[6] Về  n phí  Anh Th ph i  ộp    phí H    h    ia    h sơ th   và    phí cấp 

dưỡ   sơ th   theo qu   ị h của Bộ  uật T  t    D   s   ă  2015 v  N hị qu  t s  

326/2016/U TV H14      30/12/2016 của Uỷ ba  thườ   v   u c hội qu   ị h v  

 ức thu,  iễ ,  i  , thu,  ộp qu    ý v  s  d       phí,  ệ phí Tòa    



 5 

Vì c c l  tr n,  

       Ị    

 

- Că  cứ c c Đi u 4, 5, 6; kho   1 Đi u 28,  iể  a kho   1 Đi u 35, Đi u 39, 

 ho   1 Đi u 227,  ho   1 Đi u 228, Đi u 266 v  Đi u 273 của  ộ  uật T  t    D   

s   ă  2015; 

- Că  cứ kho   1 Đi u 9, c c Đi u 51, 53, 58, 69, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 

117 v  Đi u 118 của Luật H    h   v  Gia    h  ă  2014, 

Tuyên x :   

- Về hôn nh n  Tu ê  b  kh    c     hậ  qua  hệ vợ chồ    i a anh N u ễ  

N ọc Th v  chị Ph   Thị V. 

- Về con chung: Giao 02 con chung chưa th  h  iê     N u ễ  N ọc T, sinh 

ngày 30/6/2007 v  N u ễ  Th o N , si h      07/10/2010  cho chị Ph   Thị V tr c 

ti p tr     o , chă  sóc,  i o d c,  u i dưỡ   kể từ      b      có hiệu   c ph p 

 uật cho     khi co  th  h  iê  hoặc  ã th  h  iê  bị t   tật,  ất  ă     c h  h vi d   

s , kh    có kh   ă    ao  ộ   v  kh    có t i s    ể t   u i    h.  

Sau khi ly hôn anh N u ễ  N ọc Th  ược qu    thă   o  co , kh    ai  ược 

c   tr . 

V   ợi ích của co , theo  êu cầu của cha  ẹ hoặc c   h  , tổ chức th  Tòa    có 

thể qu  t  ị h tha   ổi   ười tr c ti p  u i co . N u a h N u ễ  N ọc Th     d    

việc thă   o   ể c   tr  hoặc       h hư     ấu     việc tr     o , chă  sóc,  u i 

dưỡ  ,  i o d c co  th    ười tr c ti p  u i co  có qu     êu cầu Tòa    h   ch  

qu    thă   o  co  của   ười   ười kh    tr c ti p  u i co .  

Chị Ph   Thị V cù   c c th  h viê   ia    h kh     ược c   tr    ười kh    

tr c ti p  u i co  tro   việc thă   o , chă  sóc,  u i dưỡ  ,  i o d c co . 

- Về cấp dưỡng nuôi con: a h N u ễ  N ọc Th ph i có   hĩa v  cấp dưỡ   

nuôi 02 co  chu   chưa th  h  iê     N u ễ  N ọc T, sinh ngày 30/6/2007 và 

N u ễ  Th o Ng, sinh ngày 07/10/2010    1.000.000  ồ  /th   /01 co  cho chị Ph   

Thị V kể từ      b      có hiệu   c ph p  uật v  chấ  dứt khi có  ột tro   c c 

trườ   hợp qu   ị h t i Đi u 118 Luật H    h   v   ia    h  ă  2014. 

-  Về tài sản chung và thực hiện c c nghĩa vụ chung về tài sản  c c  ươ   s  

kh     êu cầu do  ó HĐXX kh     e    t. 

 ể từ      b      có hiệu   c ph p  uật v  có  ơ   êu cầu thi h  h    của 

  ười  ược thi h  h    cho     khi thi h  h     o  , bê  ph i thi h  h cò  ph i chịu 

kho   ti    ãi của s  ti   cò  ph i thi h  h    theo  ức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357, 

Đi u 468 của  ộ  uật d   s  2015, trừ trườ   hợp ph p  uật có qu   ị h kh c. 

 Tro   trườ   hợp b       ược thi h  h theo qu   ị h t i Đi u 2 Luật thi h  h 

   d   s ,   ười  ược thi h  h    d   s ,   ười ph i thi h  h    d   s  có qu    tho  

thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    hoặc bị cưỡ   ch  

thi h  h    theo qu   ị h t i c c Đi u 6, 7, v  9 Luật thi h  h    d   s ; thời hiệu thi 

h  h     ược th c hiệ  theo qu   ị h t i Đi u 30 Luật thi h  h    d   s . 

- Về  n phí  Că  cứ kho   4 Đi u 147 của  ộ  uật T  t    D   s   ă  2015; 

 iể  a kho   5 v   iể  a kho   6 Đi u 27 N hị qu  t s  326/2016/U TV H14      
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30/12/2016 của Ủ  ba  Thườ   v   u c hội qu   ị h v   ức thu,  iễ ,  i  , thu, 

 ộp, qu    ý v  s  d       phí v   ệ phí Tòa   :  

+ V     phí h    h   v   ia    h sơ th  : a h N u ễ  N ọc Th ph i  ộp 

300.000  ồ      phí h    h   v   ia    h sơ th  ,  hư    ược trừ v o s  ti   t   

ứ      phí  ã  ộp trước        300.000  ồ   (Ba trăm nghìn đồng) theo biê   ai thu s  

0006070 ngày 19 th    12  ă  2018 của Chi c c Thi h  h    D   s  hu ệ   r    

Pa, t  h Gia Lai. A h N u ễ  N ọc Th  ã  ộp  ủ    phí    h   sơ th  .   

+ V     phí cấp dưỡ  :  uộc a h N u ễ  N ọc Th ph i  ộp    phí cấp dưỡ   

l  300.000  ồ  .  

          Chị Ph   Thị V có qu    kh    c o b      tro   thời h   15      kể từ      

tuyên án (ngày 23/4/2019), còn anh N u ễ  N ọc Th có qu    kh    c o kể từ      

 hậ   ược b      hoặc b       ược  iê    t c    khai t i  ơi cư trú  ể  êu cầu Tòa 

    h   d   t  h Gia Lai   t    phúc th  . 

 

 

 ơi                                                                   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

-TAND t  h Gia Lai;                                                        ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 
-VKSND h.Krông Pa; 

-Chi c c THADS h.  r    Pa; 

-C c  ươ   s ;                                                    

-Lưu hồ sơ/VP.  

 

                                                                                                       Ksor Pep 
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